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NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO - TỈNH TIỀN GIANG 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phi n t a  Bà Phạm Thị Lệ Thương. 

Các Hội thẩm nhân dân  1/ Ông Trần Tấn Thanh. 

  2/ Bà Lê Thị Hồng Trang. 

Thư ký T a án ghi bi n bản phi n t a: Ông Trần Minh Cường – Thư ký  

T a án nh n   n thành phố M  Tho. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho tham gia phi n t a  

Bà Bùi Thị Thanh Bạch -  i m sát viên. 

Ngày    tháng 3 năm 2022  tại tr  s  T a án nh n   n thành phố M  Tho  

  t    c ng khai v  án h nh s  sơ th m th   ý số 23/2022 H  T ngày 17 tháng 

02 năm 2022  Quyết định đưa v  án ra   t    số 20/2022 QĐXX T-H  ngày 03 

tháng 3 năm 2022 đối v i  ị cáo: 

Phan Tấn Ph (tên gọi khác: Phát Mùa X), sinh ngày  9 0  1994  tại tỉnh 

Tiền Giang; Nơi cư trú:  ố 9 , ấp T1   ã T2  thành phố M  tỉnh Tiền Giang; Nghề 

nghiệp: Làm thuê; Tr nh độ học vấn: 6/12; D n tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; 

T n giáo:  h ng; Gi i tính: Nam; con  ng Phan Văn X1 đã chết và  à Huỳnh 

Thị T sinh năm  959; Bị cáo chưa có vợ  con; Tiền án  tiền s :  h ng có. Bị cáo 

 ị  ắt giữa ngày 08  2/2021; Bị tạm giam từ ngày  0  2 202 . Bị cáo đang  ị 

tạm giam tại Nhà tạm giữ C ng an thành phố M  Tho (Bị cáo có mặt tại phiên 

t a). 

- Bị hại: Nguyễn Thị Hồng Ng (D)  sinh năm  985 (Có mặt);  

Nơi cư trú: Tổ 6  ấp T1   ã T2  thành phố M  tỉnh Tiền Giang. 

- Người có quyền  ợi nghĩa v   iên quan: Nguyễn Thanh Ng1, sinh ngày 

26/10/2005  (Vắng mặt); 

Nơi cư trú: Tổ 6  ấp T1   ã T2  thành phố M  tỉnh Tiền Giang. 

Đại  iện theo pháp  uật: Chị Nguyễn Thị Hồng Ng  sinh năm  985. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài  iệu có trong hồ sơ v  án và  iễn  iến tại phiên t a  nội  ung 

v  án được tóm tắt như sau: 

 hoảng 07 giờ ngày 08  2 202  Phan Tấn Ph nh n thấy chị Nguyễn Thị 

Hồng Ng  sinh năm  985  ng  ấp T1   ã T2  thành phố M  Tho  tỉnh Tiền Giang 

 à chị d u của  ị cáo Ph đang đi vào nhà. Theo  ời Ph khai   úc này nh   ại s  

việc c  cãi giữa chị Ng và Phan Thanh Nh  sinh năm  988  à anh ruột của Ph vào 
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cuối ngày 07  2 200  nên Ph nảy sinh ý định trả thù chị Ng. Ph vào nhà  ếp  ấy 

0  con  ao s    ng trong gia đ nh đuổi ch m chị Ng nhiều nhát g y thương tích 

tay trái  tay phải   ưng và  ùng tay đánh vào vùng mắt phải của chị Ng g y sưng 

 ầm rồi đem  ao vào nhà đ  trên tủ gỗ. Ngày 08  2 202   chị Ng có đơn yêu cầu 

    ý h nh s  đối v i Ph. 

Vật chứng thu giữ trong v  án  à: 0  con  ao  ài 46cm  cán  ằng gỗ   ưỡi 

 ằng kim  oại  ài 28 7cm. 

Căn cứ Giấy chứng nhận thương tích số 24 ngày 08  2 2021 của Trung 

t m y tế huyện Chợ Gạo  tỉnh Tiền Giang chứng nhận chị Nguyễn Thị Hồng Ng 

có những thương tích sau: Bầm quanh mắt phải  vùng cánh tay trái có nhiều vết 

thương  T#5cm  6cm  4cm; Vùng cẵng tay phải có 02 vết thương  T #7cm  4cm; 

Vùng  ưng có 02 vết thương  T #  0cm  7cm. 

Theo Bản kết  uận giám định pháp y về thương tích số 427 202  TgT ngày 

08  2 202  của Trung t m pháp y tỉnh Tiền Giang kết  uận: Tổng tỷ  ệ tổn thương 

cơ th   o thương tích g y nên tại thời đi m giám định của nạn nh n Nguyễn Thị 

Hồng Ng  à 09% (thương tích  o vật sắc g y nên). 

Về trách nhiệm   n s : Bị hại Nguyễn Thị Hồng Ng kh ng yêu cầu  ị can 

Phan Tấn Ph  ồi thường.  

Trong quá tr nh điều tra  truy tố: Bị can Phan Tấn Ph thành kh n khai nhận 

hành vi phạm tội  phù hợp v i vật chứng thu giữ   ời khai  ị hại  người có quyền 

 ợi  nghĩa v   iên quan và chứng cứ khác thu thập trong hồ sơ v  án   ị cáo phạm 

tội  ần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được  em  à t nh tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm h nh s  cho  ị cáo.  

Tại Cáo trạng số 24/CT-VKSMT ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Viện 

ki m sát nh n   n thành phố M  Tho đã truy tố  ị cáo Phan Tấn Ph về tội “Cố ý 

g y thương tích” theo đi m a  i khoản   Điều 134 của Bộ  uật h nh s . 

Tại phiên t a  đại  iện Viện ki m sát nh n   n thành phố M  Tho vẫn giữ 

nguyên quan đi m về tội  anh và khung h nh phạt như Cáo trạng đã truy tố và đề 

nghị Hội đồng   t    áp   ng đi m i, s khoản   Điều 5 , Điều  8, đi m a  i 

khoản 1 Điều   4 của Bộ  uật h nh s     phạt  ị cáo Phan Tấn Ph từ 09  (chín) 

tháng đến 12 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. 

- Về vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 0  con  ao  ài 46cm  cán  ằng 

gỗ   ưỡi  ằng kim  oại  ài 28 7cm. 

Theo Quyết định chuy n vật chứng số 19/QĐ-V  MT ngày 17/02/2022 

và Biên  ản giao nhận vật chứng ngày 22/02/2022. 

- Về trách nhiệm   n s : Đề nghị ghi nhận  ị hại Nguyễn Thị Hồng Ng 

kh ng yêu cầu  ị can Phan Tấn Ph  ồi thường chi phí điều trị. 

Phát  i u t   ào chữa của  ị cáo Phan Tấn Ph: Bị cáo  in  ỗi  ị hại; Bị 

cáo thừa nhận hành vi phạm tội của m nh và  in Hội đồng   t    giảm nhẹ h nh 

phạt cho  ị cáo đ   ị cáo s m về đoàn t  gia đ nh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ s  nội  ung v  án  căn cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ v  án đã được 

tranh t ng tại phiên t a  Hội đồng   t    nhận định như sau: 

[ ] Về tố t ng: Hành vi  quyết định tố t ng của Cơ quan cảnh sát điều tra 

thành phố M  Tho  Điều tra viên  Viện ki m sát nh n   n thành phố M  Tho  

 i m sát viên trong quá tr nh điều tra  truy tố đã th c hiện đúng th m quyền  

tr nh t  thủ t c đúng theo quy định của Bộ  uật tố t ng h nh s . Trong quá tr nh 
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điều tra và tại phiên t a   ị cáo,  ị hại  người có quyền  ợi  nghĩa v   iên quan đều 

kh ng có khiếu nại hay có ý kiến g  về hành vi và quyết định tố t ng của cơ quan 

tiến hành tố t ng và người tiến hành tố t ng. Do đó  hành vi và quyết định tố t ng 

của cơ quan tiến hành tố t ng và người tiến hành tố t ng đều đã th c hiện đúng 

quy định pháp  uật. 

 [2] Tại phiên t a   ị cáo Phan Tấn Ph đã khai nhận về hành vi mà  ị cáo 

đã th c hiện đúng v i nội  ung  ản cáo trạng của Viện ki m sát. Hội đồng   t    

có đủ cơ s  đ  kết  uận:  hoảng 07 giờ ngày 08  2 202   Phan Tấn Ph nh n thấy 

chị Nguyễn Thị Hồng Ng  sinh năm  985  ng  ấp T1   ã T2, thành phố M  tỉnh 

Tiền Giang (chị   u của Ph) đang đi vào nhà. Theo Ph khai   úc này Ph nh   ại s  

việc c  cãi giữa chị Ng và anh Phan Thanh Nh  sinh năm  988 (anh ruột Ph) vào 

tối ngày 07  2 202  nên Ph nảy sinh ý định trả thù chị Ng. Ph vào nhà  ếp  ấy 0  

con  ao s    ng trong gia đ nh đuổi ch m chị Ng nhiều nhát g y thương tích tay 

trái  tay phải   ưng và  ùng tay đánh vào vùng mắt phải chị Ng g y sưng  ầm rồi 

đem  ao vào nhà đ  trên tủ gỗ. Ngày 08  2 202   chị Ng có đơn yêu cầu     ý 

h nh s  đối v i Ph. 

[3] Căn cứ Bản kết  uận giám định pháp y về thương tích số 

427/2021/TgT ngày 08  2 2021 của Trung t m pháp y tỉnh Tiền Giang kết  uận: 

Tổng tỷ  ệ tổn thương cơ th   o thương tích g y nên tại thời đi m giám định của 

 ị hại Nguyễn Thị Hồng Ng  à 09%. Thương tích  o vật sắc g y nên. 

[4] X t  ời khai nhận của  ị cáo trong quá tr nh điều tra và tại phiên t a 

phù hợp v i  ời khai của người  ị hại  người người có quyền  ợi  nghĩa v   iên 

quan  Bản kết  uận pháp y cùng các tài  iệu  chứng cứ có trong hồ sơ v  án  đủ 

căn cứ kết  uận: Bị cáo Phan Tấn Ph phạm tội “Cố ý g y thương tích”. Bị cáo Ph 

và  ị hại kh ng có mẫu thuẫn nên hành vi g y thương tích cho  ị hại của  ị cáo 

Ph được  em  à có tính chất c n đồ. Ngoài ra   ị cáo Ph đã  ùng 01 con  ao  ài 

46cm  cán  ằng gỗ   ưỡi  ằng kim  oại  ài 28 7cm  à “hung khí nguy hi m” đ  

g y thương tích cho  ị hại v i tỷ  ệ thương tật  à 09%. Đ y  à t nh tiết định khung 

h nh phạt được quy định đi m a  i khoản   Điều   4 của Bộ  uật h nh s . Viện 

ki m sát nh n   n thành phố M  Tho đã đưa ra chứng cứ  uộc tội và truy tố  ị 

cáo Ph về tội phạm nêu trên  à có căn cứ và phù hợp v i quy định pháp  uật.  

[5] X t tính chất mức độ hành vi và hậu quả  o  ị cáo g y ra: Hành vi của 

 ị cáo  à nguy hi m cho  ã hội  tr c tiếp   m phạm đến sức khỏe của người khác 

được pháp  uật  ảo vệ  g y mất trật t   ã hội tại nơi  ảy ra tội phạm. Xuất phát từ 

 ản tính  em thường pháp  uật   ị cáo đã chủ động  ấy con dao ch m nhiều nhát 

g y thương tích tay trái  tay phải   ưng và  ùng tay trái đánh vào của mặt  ị hại 

g y sưng  ầm thương tích. Bị cáo đã đủ tuổi thành niên  có đủ khả năng nhận 

thức và điều khi n hành vi của m nh nên phải  ị cáo phải chịu trách nhiệm h nh 

s   o hành vi của m nh g y ra. Căn cứ theo tính chất  mức độ nguy hi m  o hành 

vi phạm tội của  ị cáo th c hiện và nh n th n của  ị cáo  Hội đồng   t    cần áp 

  ng một h nh phạt tù thật nghiêm khắc đ  cách  y  ị cáo ra khỏi  ã hội một thời 

gian nhằm đ  giáo   c  răn đe  ị cáo và ph ng ngừa chung. 

[6] X t về t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s : Trong quá tr nh điều 

tra  truy tố và tại phiên t a h m nay  ị cáo thành kh n khai  áo  ăn năn hối cải  

phạm tội  ần đầu   ị hại  in giảm nhẹ h nh phạt cho  ị cáo   ị cáo khai nhận hành 

vi phạm tội phù hợp v i vật chứng thu giữ   iên  ản khám nghiệm hiện trường và 

các chứng cứ khác thu thập có trong hồ sơ v  án nên được  em   t  à các t nh tiết 
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giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  quy định tại đi m i, s khoản   Điều 5  của Bộ  uật 

h nh s . Hội đồng   t     em   t giảm nhẹ khi quyết định h nh phạt cho  ị cáo. 

[7] Về trách nhiệm   n s : Ghi nhận  ị hại chị Nguyễn Thị Hồng Ng 

kh ng yêu cầu  ị cáo  ồi thường chi phí điều trị thương tích nên Hội đồng   t    

kh ng đặt ra giải quyết. 

[8] Về     ý vật chứng: Đối v i 0  con  ao  ài 46cm  cán  ằng gỗ   ưỡi 

 ằng kim  oại  ài 28 7cm  à hung khí  ị cáo Phát  ùng đ  g y thương tích cho  ị 

hại nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[9] Ý kiến  uận tội của đại  iện Viện ki m sát tại phiên t a về việc     ý 

vật chứng; mức h nh phạt  à có căn cứ. Tuy nhiên  mức h nh phạt mà đại  iện 

Viện ki m sát đề nghị  à thấp nên Hội đồng   t    cần điều chỉnh mức h nh phạt 

cho tương  ứng v i hành vi mà  ị cáo đã g y ra. 

[ 0] Về án phí h nh s  sơ th m: Căn cứ Điều   6 của Bộ  uật tố t ng h nh 

s  và khoản   Điều 2  Nghị quyết số  26 20 6 UBTV QH khóa  4 ngày 

 0  2 20 6 của Ủy  an thường v  Quốc hội khóa  4 về mức thu  miễn  giảm  

thu  nộp  quản  ý và s    ng án phí   ệ phí T a án   ị cáo phải chịu án phí h nh s  

sơ th m. 

V  các    trên; 

QU  T   ĐỊNH: 

1/ Tuyên  ố  ị cáo Phan Tấn Ph phạm tội “Cố ý g y thương tích”. 

Căn cứ đi m a và đi m i khoản   Điều   4, đi m i và đi m s khoản   

Điều 5  và Điều  8 của Bộ  uật h nh s . 

X  phạt  ị cáo Phan Tấn Ph 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày  ị cáo  ị  ắt tạm giam  à ngày 08 tháng 12 năm 2021. 

- Về trách nhiệm   n s : Ghi nhận chị Nguyễn Thị Hồng Ng kh ng yêu cầu 

 ị cáo Phan Tấn Ph  ồi thường chi phí điều trị thương tích. 

- Về     ý vật chứng: Căn cứ Điều 47 và Điều 48 của Bộ  uật h nh s  và 

Điều  06 của Bộ  uật tố t ng h nh s . 

Tịch thu tiêu hủy 0  con  ao  ài 46cm  cán  ằng gỗ   ưỡi  ằng kim  oại  ài 

28,7cm. 

Theo Quyết định chuy n vật chứng số 19 QĐ-V  MT ngày 17/02/2022 và 

Biên  ản giao nhận vật chứng ngày 22/02/2022. 
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2  Về án phí: Căn cứ Điều   6 của Bộ  uật tố t ng h nh s  và đi m a 

khoản   Điều 2  Nghị quyết số  26 20 6 UBTVQH 4 ngày  0  2 20 6 về mức 

thu án phí   ệ phí T a án. 

- Bị cáo Phan Tấn Ph phải chịu 200.000 đồng án phí h nh s  sơ th m. 

   Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại  đại  iện hợp pháp của người có 

quyền  ợi và nghĩa v   iên quan có mặt tại phiên t a có quyền kháng cáo  ản án 

sơ th m trong thời hạn  5 ngày k  từ ngày tuyên án đ  yêu cầu T a án nh n   n 

tỉnh Tiền Giang   t    theo thủ t c phúc th m. 

                                                                                                                                                       
Nơi nhận  

- VKSND TP.M  Tho  Tiền Giang;                                                                  

- Chi c c THAD  TP.M  Tho  Tiền Giang; 

- CQC ĐT C ng an TP.M  Tho  Tiền Giang; 

- Đội C BVHTTP & THAH  CA TP.M  

Tho, TG; 

- Những người tham gia tố t ng;                                                          

- Lưu.                                                                                                          

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(đã ký) 

       

 

 

 

Phạm Thị Lệ Thƣơng 
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Nơi nhận: 

- T a án nh n   n tỉnh Tiền Giang;  

- V  ND thành phố M  Tho; 

- Chi C c THA   n s   TP.M  Tho; 

- C ng an thành phố M  Tho; 

- Người tham gia tố t ng; 

- Lưu hồ sơ  án văn. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

 
 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Lệ Thƣơng 

 


